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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÒ 

Ạ Ạ 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOA XA HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3028/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 

thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÒ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 2600/TTr-
SQHKT ngày 19 tháng 11 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này 34 quy trình nội bộ, quy trình điện 
tử giải quyêt thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm. 

Danh mục và nội dung chi tiêt của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cấu hình quy trình điện tử đối với thủ 
tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố phê duyệt trên Hệ thống Thông tin giải quyêt thủ tục hành chính 

Thành phố. 

2. Sở An toàn thực phẩm tiêp tục theo dõi, kịp thời tham mưu điều chỉnh quy trình 

nội bộ, quy trình điện tử giải quyêt thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính khi văn bản quy định thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thê, sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ. 

3. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được phê duyệt khi tiêp 

nhận, giải quyêt thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, 
giấy tờ ngoài quy định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải 

quyêt thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thê, bãi bỏ để 
triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các quy trình nội bộ đã được phê duyệt trước đây đối với thủ tục hành 
chính nêu tại danh mục kèm theo Quyêt định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn 
thực phẩm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx
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cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyêt thủ tục hành chính 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Stt Tên quy trình nội bộ, quy trình điện tử 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Y tê) 

01 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm 
xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế 

02 Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản 
phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế 

03 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực 
phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
đến 36 tháng tuổi. 

04 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế 

05 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y 
học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 
cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

06 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

07 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

08 Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý 
nhà nước 

09 Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước 

10 Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 28+29/Ngày 15-01-2026 06 

Stt Tên quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là 
thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng 
thí nhiệm Quốc tê, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái 
Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tê ISO/IEC 17025 

11 Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ 
chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước 
ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận 
phòng thí nhiệm Quốc tê, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á-
Thái Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO/IEC17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tê ISO/IEC 17025 

12 Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Công thương) 

13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm 

14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm 

15 Đăng ký chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

16 Đăng ký gia hạn chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý 
nhà nước 

17 Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước 

18 Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm 

19 Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực 
phẩm 

20 Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng về an toàn thực phẩm 

21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 
doanh thực phẩm 

22 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
kinh doanh thực phẩm 

Lĩnh vực Quản lý chât lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) 

23 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản(trừ cơ sở sản xuất ban 
đầu). 
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Stt Tên quy trình nội bộ, quy trình điện tử 

24 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đối với trường 
hợp danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa theo quy 
định tại Phụ lục III Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn 
thực phẩm) 

25 Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 
hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường (đối với trường hợp danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; 
hàng hóa theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 
tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật An toàn thực phẩm) 

26 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

27 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế 
ISO/IEC 17025:2005 

28 Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

29 Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý 
nhà nước 

30 Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

Lĩnh vực Kinh tê hợp tác và phát triên nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) 

31 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

32 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 

Lĩnh vực Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

33 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra 
khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

34 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc 
thực vật xuất khẩu 
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Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) 

Quy trình 01 
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất 

khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối 
với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyên quản lý của Bộ Y tế, Mã thủ tục: 
1.013838. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

5. Phí lệ phí: mức phí, lệ phí theo quy định. 
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- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 500.000 đồng/lần/giấy 
chứng nhận. 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi Phí: 1.000.000 đồng/lần/giấy chứng nhận 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ 
đến Sở An 
toàn thực 
phẩm xử lý. 

Bộ phận 
Một cửa 

02 giờ làm 
việc 

Thời gian 
được tính từ 
thời điểm hồ 
sơ được tiếp 
nhận 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn 
được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

02 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Xử lý hồ sơ Công 
chức 

Phòng 
Quản lý 

hành nghề 

08 giờ làm 
việc 

- Chuyên viên thụ lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
thẩm định hồ sơ, lập 
Phiếu trình hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy định: Dự 
thảo Giấy chứng nhận 
CFS. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định: 
Dự thảo văn bản yêu cầu 
bổ sung và nêu rõ lý do, 
căn cứ pháp lý. 

+ Trường hợp không 
cấp: Dự thảo văn bản 
không cấp và nêu rõ lý 
do, căn cứ pháp lý. 

- Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có thể tiến hành kiểm 
tra tại nơi sản xuất trường 
hợp nhận thấy việc kiểm 
tra trên hồ sơ là chưa đủ 
căn cứ để cấp CFS hoặc 
phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm quy định đối với 
CFS đã cấp trước đó. 

- Trình Lãnh đạo phòng 
Quản lý hành nghề xem 
xét. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh đạo 
phòng 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét, phê duyệt phiếu 
trình, ký nháy trình Ban 
Giám đốc Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết hoặc 
văn bản trả hồ sơ, yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 5 Phê duyệt 
kêt quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

04 giờ làm 
việc 

Ban Giám đốc Sở xem 
xét, ký số phê duyệt kết 
quả giải quyết TTHC 
hoặc văn bản trả hồ sơ, 
yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
đơn Sở 
An toàn 

thực phẩm 

04 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kêt quả Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo. 
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II. Quy trình điên tử 
Tô chức 

- Cá 
nhân 

BP một cửa Cán bộ xử 
lý 

LĐ 
phòng 

LĐ đơn 
vị 

Văn thư 

Tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ 

Thụ lý, 
xử lý hồ 
ơ, trình 

phê 
duyệt 

Nộp Trực tiếp 

Đăng nhập 
cổng DVC 

- Kê khai 
biểu mẫu 
điện tử. 
- Đính kèm 
tài liệu 

V 
Nộp hồ sơ 
và nộp phí, 

lệ phí 

V 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Từ chối hồ sơ 

Bổ sung hồ sơ 

Tiếp nhận hồ sơ 

Rà soát hồ sơ 

\ f  

Tổng hợp đánh 
giá, thẩm định, xử 
lý trình lãnh đạo 

Xử lý lại 

Xem xét 

Rà soát hồ sơ, 
duyệt/trình 

lãnh đạo 

1 Phê duyệt 

Xử lý lại 

Ký 
duyệt 
kết 
quả h< 
sơ 

Trả 
kết 
quả V 

Nhận kết quả Trả kết quả 
Chuyển kết quả g: ải quyết 

V 
Cho số, vào 
sổ phát hành 
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Quy trình 02 
Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đôi với sản phẩm 

thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu 
hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ 
Y tế. Mã thủ tục: 1.013847 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

5. Phí lệ phí: mức phí, lệ phí theo quy định. 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 500.000 đồng/lần/giấy 
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chứng nhận. 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi Phí: 1.000.000 đồng/lần/giấy chứng nhận 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 
Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian xử 
lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ 
sơ đến Sở 
An toàn 
thực phẩm 
xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ làm 
việc 

Thời gian 
được tính từ 
thời điểm hồ 
sơ được tiếp 
nhận 

r r TV A •  r  •  lA  ,  •  /V Đôi với hồ sơ tiếp 
nhận trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ không quá 08 giờ 
làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ 
hoặc theo thời hạn được 
quy định tại pháp luật 
chuyên ngành. 

r r TV A •  r  •  lA  ,  •  /V Đôi với hồ sơ tiếp 
nhận trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp 
phí, tiếp nhận hồ sơ, số 
hóa và ký số hồ sơ điện 
tử; chuyển ngay đến Sở 
An toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực 

hiện không phụ thuộc 
vào địa giới hành 
chính để giám sát, đôn 
đôc: Chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

02 giờ làm 
việc 

Phân công công chức 
thụ lý hồ sơ 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian xử 
lý 

Ghi chú 

hô sơ 

Bước 3 Xử lý hô sơ Công chức 
Quản lý hành 

nghề được 
giao 

08 giờ làm 
việc 

Chuyên viên thụ lý hồ 
sơ xem xét, thẩm định 
hồ sơ, lập Phiếu trình. 

+ Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, đúng quy 
định: Dự thảo Giấy 
chứng nhận CFS. 

+ Trường hợp từ chối 
cấp lại: Dự thảo văn bản 
thông báo từ chối cấp 
lại nêu rõ lý do. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh 
đạo phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét, Phê duyệt 
phiếu trình, ký nháy 
trình Ban Giám đốc Sở 
phê duyệt kết quả giải 
quyết hoặc thông báo từ 
chối cấp lại. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

04 giờ làm 
việc 

Ban Giám đốc Sở xem 
xét, ký số phê duyệt kết 
quả giải quyết TTHC 
hoặc thông báo từ chối 
cấp lại. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 
An toàn thực 

phẩm 

04 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu 
ban hành văn kết quả 
giải quyết TTHC 
chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
- Chuyển kết quả đến 
Bộ phận một cửa nơi 
tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một Theo giấy hẹn - Trả kết quả điện tử 
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Các Nội dung Trách Thời gian xử Ghi chú 
bước công việc nhiệm thực lý 
thực hiện 
hiện 

cửa trên Hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống 
kê và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 
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Quy trình 03 
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
đến 36 tháng tuôi 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Mã thủ tục: 1.013851. 

2. Cách thức thực hiên: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết 31/12/2026 là 550.000 đồng/lần/sản phẩm. 
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- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi là 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 
chuyên môn 
xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ làm 
việc 

thời gian 
được tính từ 
thời điểm hồ 
sơ được tiếp 
nhận 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận một 
cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 
hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ sơ Công chức 
Phòng Quản 

24 giờ làm 
việc 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
xem xét, thẩm định hồ sơ, 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

lý hành nghê lập Phiêu trình: 
+ Trường hợp hồ sơ đạt: 
Dự thảo "Giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo". 
+ Trường hợp không đồng 
ý với nội dung quảng cáo 
của tổ chức, cá nhân hoặc 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung: 
Dự thảo văn bản trả lời cơ 
sở trong đó nêu rõ lý do. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh 
đạo phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghê 

là m l
c
 «D

-i
i
 g

v
 8 0 Lãnh đạo Phòng Quản lý 

hành nghê xem xét hồ sơ, 
phê duyệt Phiêu trình: 
+ Trường hợp hồ sơ đạt: 
ký nháy dự thảo Giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo 
+ Trường hợp không đồng 
ý với nội dung quảng cáo 
của tổ chức, cá nhân hoặc 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung: 
Ký nháy văn bản trả lời cơ 
sở. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ làm 
việc 

Ban Giám đốc Sở xem xét, 
ký số phê duyệt Giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo 
hoặc văn bản trả lời cơ sở. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 
An toàn 

thực phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kêt quả giải quyêt 
TTHC. 
- Chuyển kêt quả đên Bộ 
phận một cửa nơi tiêp 
nhận hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kêt quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kêt quả điện tử trên 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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I. Quy trình điện tử 
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Quy trình 04 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Mã thủ tục: 1.013855.H29 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: Mười lăm (15) ngày tương đương mười một (11) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 
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- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 

+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dưới 200 suât ăn: 350.000 
đồng/lần/cơ sở 

+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống từ 200 suất ăn trở lên: 
500.000 đồng /lần/cơ sở 

+ Phí đối với cơ sở sản xuât nhỏ lẻ được câp giây chứng nhận cơ sở đủ điêu 
kiên ATTP: 250.000 đồng/lần/cơ sở 

+ Phí đối với cơ sở sản xuât khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuât vừa kinh 
doanh) được câp giây chứng nhận cơ sở đủ điêu kiên ATTP: 1.250.000 
đồng/lần/cơ sở 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 

+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dưới 200 suât ăn: 
700.000 đồng/lần/cơ sở 

+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống từ 200 suât ăn trở lên: 
1.000.000 đồng/lần/cơ sở 

+ Phí đối với cơ sở sản xuât nhỏ lẻ được câp giây chứng nhận cơ sở đủ điêu 
kiên ATTP: 500.000 đồng/lần/cơ sở 

+ Phí đối với cơ sở sản xuât khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuât vừa kinh 
doanh) được câp giây chứng nhận cơ sở đủ điêu kiên ATTP: 2.500.000 
đồng/lần/cơ sở. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiên 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm thực 

hiên 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 
quan 
chuyên 
môn xử lý. 

Bộ phận 
một cửa 

02 giờ làm 
việc 

Thời gian 
được tính từ 
thời điểm hồ 
sơ được tiếp 
nhận 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

theo thời hạn được quy 
định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đe giám 
sát, đôn đôc: Chuyển 
thông tin đến Bộ phận một 
cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 
phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

- Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

06 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 
được giao - Trường 

hợp hồ sơ 
không hợp 
lệ: 
08 giờ làm 
việc 

- Trường 
hợp hồ sơ 
hợp lệ: 
56 giờ làm 

Công chức thẩm xét tính 
hợp lệ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Công chức 
lập phiếu trình, dự thảo văn 
bản thông báo yêu cầu cơ 
sở bổ sung hồ sơ. Sau 30 
ngày kể từ ngày thông báo 
yêu cầu bổ sung hồ sơ mà 
cơ sở không bổ sung hoặc 
bổ sung không đầy đủ thì 
hồ sơ không còn giá trị. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Đoàn thẩm định tiến 
hành thẩm định thực tế tại 
cơ sở. Công chức Phòng 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

việc. Quản lý hành nghề sao 
chụp biên bản thẩm định 
và các văn bản có liên 
quan (nếu có) chuyển sang 
bản điện tử, đính lên hệ 
thống dịch vụ công. Căn cứ 
vào kết quả thẩm định, 
Công chức lập phiếu trình, 
dự thảo kết quả giải quyết 
hồ sơ: 
+ Trường hợp kết quả thẩm 
định "Đạt": Dự thảo Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm. 
+ Trường hợp kết quả thẩm 
định "Không đạt": Dự thảo 
văn bản gửi cơ quan quản 
lý địa phương để giám sát 
và yêu cầu cơ sở không 
được hoạt động cho đến 
khi được cấp Giấy chứng 
nhận. 
+ Trường hợp kết quả thẩm 
định "Chờ hoàn thiện": 
Tạm dừng hồ sơ chờ cơ 
sở nộp báo cáo khắc 
phục, thời hạn tạm dừng 
khắc phục tối đa là 30 ngày 
kể từ ngày có biên bản 
thẩm định. Sau 30 ngày cơ 
sở không nộp báo cáo kết 
quả khắc phục thì hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm và kết quả thẩm 
định trước đó với kết luận 
"Chờ hoàn thiện" không 
còn giá trị, xử lý tương tự 
trường hợp kết quả thẩm 
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Các bước Nội dung Trách Thời gian Ghi chú 
thực hiện công việc nhiệm thực 

hiện 
xử lý 

định "Không đạt". Trường 
hợp cơ sở nộp báo cáo kết 
quả khắc phục và nộp phí 
thẩm định, Đoàn thẩm định 
tiến hành thẩm định lại. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
Lãnh đạo 
Phòng 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

08 giờ làm 
việc 

- Trường hợp hồ sơ thẩm 
xét không hợp lệ: Ký phê 
duyệt phiếu trình, ký nháy 
văn bản thông báo bổ sung 
hồ sơ trình Ban Giám đốc 
Sở 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Xem xét, ký 
phiếu trình, ký trình Ban 
Giám đốc Sở phê duyệt kết 
quả giải quyết TTHC 
(Giấy chứng nhận). 
- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký văn 
bản gửi cơ quan quản lý 
địa phương để giám sát và 
yêu cầu cơ sở không được 
hoạt động cho đến khi 
được cấp Giấy chứng nhận, 
chuyển Bước 6 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban 
Giám đốc 

Sở 

08 giờ làm 
việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính hoặc văn bản 
thông báo bổ sung hồ sơ 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận 
một cửa 

Theo thời 
hạn trả kết 

quả 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
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Các bước 
thực hiên 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm thực 

hiên 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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Quy trình 05 
Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biêt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục Thủ tục: Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập 
khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 
sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Mã số TTHC: 1.013858 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

+ Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết 31/12/2026 là 750.000 đồng/lần/sản phẩm 
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+ Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi là 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ đến 
cơ quan 
chuyên 
môn xử lý. 

Bộ phận 
một cửa 

02 giờ làm 
việc 

thời gian 
được tính 
từ thời 
điểm hồ sơ 
được tiếp 
nhận 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận và chuyển hồ sơ không 
quá 08 giờ làm việc kể từ khi 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn được 
quy định tại pháp luật chuyên 
ngành. 
Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số 
hồ sơ điện tử; chuyển ngay 
đến Sở An toàn thực phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám sát, 
đôn đốc: chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa của Sở 
An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 
phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

02 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ. 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
Phòng 

Quản lý 
Hành nghề 

24 giờ làm 
việc 

- Kiểm tra thông tin trên tài 
liệu điện tử mà Bộ phận Một 
cửa chuyển đến. 
- Thẩm định hồ sơ và lập 
Phiếu trình. 
+ Trường hợp hồ sơ đạt: Dự 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

thảo Giấy tiêp nhận đăng ký 
bản công bố sản phẩm. 
+ Trường hợp không cấp 
hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung 
hồ sơ, công chức thụ lý hồ sơ: 
Ký nháy văn bản yêu cầu sửa 
đổi bổ sung (nêu rõ lý do và 
căn cứ pháp lý). 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 
phòng 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý 
hành nghề thẩm định hồ sơ, 
phê duyệt Phiêu trình: 
+ Trường hợp hồ sơ đạt: Ký 
nháy Giấy tiêp nhận đăng ký 
bản công bố sản phẩm chuyển 
Bước 5 
+ Trường hợp không cấp hoặc 
yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ 
sơ: Ký số ban hành văn bản 
trả lời tổ chức, cá nhân 
chuyển Bước 6 

Bước 5 t ệ y 
ề

•§ Ph 
ă
 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét ký số, phê duyệt 
Giấy tiêp nhận đăng ký bản 
công bố sản phẩm. 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
Sở An 

toàn thực 
phẩm 

04 giờ làm 
việc 

- Cho số, vào sổ và đóng dấu 
ban hành kêt quả giải quyêt 
TTHC. 
- Chuyển kêt quả đên Bộ phận 
Một cửa nơi tiêp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kêt quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Trả kêt quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyêt 
TTHC. 
Sau 90 ngày kể từ khi có văn 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 28+29/Ngày 15-01-2026 33 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
nêu tổ chức, cá nhân không 
sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ 
không còn giá trị. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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Quy trình 06 
Đăng ký bản công bố sản phẩm trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biêt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 
cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục thủ tục: Đăng ký bản công bố sản phẩm trong 
nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 
sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Mã số TTHC: 1.013862. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: mức phí, lệ phí theo quy định. 

+ Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết 31/12/2026 là 750.000 đồng/lần/sản phẩm 
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+ Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi là 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 
Các Nội Trách Thời gian Ghi chú 
bước dung nhiệm xử lý 
thực công thực 
hiện việc hiện 

Bước 1 Kiểm Bộ phận 02 giờ - Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tra, tiếp một cửa làm việc tuyến: 
nhận và (thời gian Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp nhận 
chuyển được tính và chuyển hồ sơ không quá 08 giờ 
hồ sơ từ thời làm việc kể từ khi Hệ thống thông tin 

đến cơ điểm hồ giải quyết thủ tục hành chính tiếp 
quan sơ được nhận hồ sơ hoặc theo thời hạn được 

chuyên tiếp nhận) quy định tại pháp luật chuyên ngành. 
môn xử - Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 

lý. Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp nhận 
hồ sơ, số hóa và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính 
để giám sát, đôn đốc: chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của Sở An 
toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh Lãnh đạo 02 giờ Phân công công chức thụ lý hồ sơ. 
đạo Phòng làm việc 

Phòng Quản lý 
phân hành 
công nghề 
công 

chức xử 
lý hồ sơ 

Bước 3 Xử lý Công 24 giờ - Kiểm tra thông tin trên tài liệu điện 
hồ sơ chức 

Phòng 
Quản lý 

làm việc. tử mà Bộ phận Một cửa chuyển đến. 
- Thẩm định hồ sơ và Lập Phiếu 
trình, trình ký. 

Hành 
nghề 

+ Trường hợp hồ sơ đạt: Dự thảo Hành 
nghề Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 
thực 
hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

sản phẩm. 
+ Trường hợp không cấp hoặc yêu 
cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ: Dự thảo 
và ký nháy văn bản yêu cầu sửa đổi 
bổ sung (nêu rõ lý do và căn cứ pháp 
lý); 

Bước 4 Trình 
duyệt 
của 
lãnh 
đạo 

phòng 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành 
nghề 

04 giờ 
làm việc 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý hành nghề 
thẩm định hồ sơ, phê duyệt phiếu 
trình: 
+ Trường hợp hồ sơ đạt: Ký nháy 
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 
sản phẩm chuyển Bước 5 
+ Trường hợp không cấp hoặc yêu 
cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ: Ký ban 
hành văn bản trả lời tổ chức, cá nhân 
chuyển Bước 6. 

Bước 5 Phê 
duyệt 

kết quả 

Ban giám 
đốc Sở 
An toàn 

thực 
phẩm 

04 giờ 
làm việc 

Xem xét ký số phê duyệt Giấy tiếp 
nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. 

Bước 6 Phát 
hành 

Văn thư 
Sở An 

toàn thực 
phẩm 

04 giờ 
làm việc 

- Cho số, vào sổ và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận Một 
cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) thông qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo 
- Sau 90 ngày kể từ khi có văn bản 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, 
cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì 
hồ sơ không còn giá trị. 
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Quy trình 07 
Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước Mã thủ tục: 1.013857. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở 
kiểm nghiệm) 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 14.250.000 đồng/lần/đơn 
vị 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị. 
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp bộ phận chuyên môn 
(Trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ sơ, 
lập phiếu trình: 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu 
cầu đơn vị nộp hồ sơ, hoàn 
chỉnh hồ sơ theo quy định 
(Lưu ý: văn bản phải nêu rõ 
lý do, căn cứ pháp lý và đầy 
đủ nội dung yêu cầu, bổ 
sung, không được yêu cầu 
bổ sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách quan) 
trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ 
sơ. 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
312 giờ 
làm việc 
(không 

bao gồm 
thời gian 
đánh giá 
tại cơ sở) 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
+ Công chức thụ lý tham 

mưu ban hành Quyết định 
thành lập đoàn đánh giá cơ 
sở đăng ký chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm. Sau khi Quyết 
định thành lập đoàn đánh giá 
được ban hành, công chức 
thụ lý bấm nút tạm dừng hồ 
sơ trên hệ thống một cửa. 
+ Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và Lập 
Báo cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 
+ Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá gửi 
Kết luận của đoàn đánh giá 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

theo mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan về Sở An toàn thực 
phẩm. 
+ Kể từ khi nhận được kết 

luận của đoàn đánh giá, công 
chức thụ lý bấm nút tiếp 
tục hồ sơ trên hệ thống một 
cửa, đồng thời căn cứ kết 
luận Đoàn đánh giá đề xuất 
kết quả giải quyết TTHC: 

* Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: Dự thảo Quyết 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước theo mẫu 
quy định; 

* Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự thảo 
văn bản về lý do không chỉ 
định cho cơ sở kiểm nghiệm. 
Lưu ý: Trong trường hợp 
cần thiết, tham mưu thành 
lập Hội đồng tư vấn trước 
khi ký Quyết định. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Trưởng phòng phòng Quản 
lý Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ, phê 
duyệt Phiếu trình: 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm Trường 

hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

Ký nháy Văn bản yêu cầu 
đơn vị nộp hồ sơ, hoàn chỉnh 
hồ sơ theo quy định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

+ Trường hợp đạt: Ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ định. 
+ Trường hợp không đạt: 
Ký nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu đơn vị nộp 
hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo 
quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc văn 
bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tẻ chức, cà nhãn Bộ phận một cửa 

ĐkE áhip 

Cán bộ xử lý 

Bívỉi thinh phân. 
ổòíLg ý tiẻp ĩiiiịdihc HT 

Rỉ ioát hũ HJ 
ị 

Táilhopáinh eii. 
thiiĩitìựứi. Tiữ ly 

trinh lióhiĩo 

rạmdimỆ TiêplỊC 

ìíhịnlíèt qui VSo. hiu bô SIHỊE 
Tiikst qii 

LĐ phòng LB đơn Vi Văn thư 

Phin rònz hãiD 
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Quy trình 08 
Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Mã thủ tục: 1013854 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở 
kiểm nghiệm) đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 7 Phụ 
lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 30 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh 
giá cơ sở kiểm nghiệm) đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 
8 Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 10.250.000 đồng/lần/đơn 
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- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi 

Phí: 20.500.000 đồng/lần/đơn vị 6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý 
hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

7.1. Đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc Đối tượng quy định tại Phần 7 Phụ lục o • • • o 1 i/ • • • • 

5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP: 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá 
cơ sở kiểm nghiệm) 

Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 

chuyên môn 
xử lý. 

Bộ phận 
một cửa 

04 giờ làm 
việc 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

hô sơ và kiểm 
nghiệm 

Bước 3 Xử lý hô sơ Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

tiêu chuẩn 
và kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp bộ phận chuyên môn 
(Trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ sơ, 
lập phiếu trình: 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

48 giờ làm 
việc 

- Trường hợp hô sơ không 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu 
cầu đơn vị nộp hồ sơ, hoàn 
chỉnh hồ sơ theo quy định 
(Lưu ý: văn bản phải nêu rõ 
lý do, căn cứ pháp lý và đầy 
đủ nội dung yêu cầu, bổ 
sung, không được yêu cầu 
bổ sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách quan) 
trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ 
sơ. 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 
312 giờ 
làm việc 

(không bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

Trường hợp hô sơ hợp lệ: 
+ Công chức thụ lý tham 

mưu ban hành Quyết định 
thành lập đoàn đánh giá cơ 
sở đăng ký chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm. Sau khi Quyết 
định thành lập đoàn đánh giá 
được ban hành, công chức 
thụ lý bấm nút tạm dừng hồ 
sơ trên hệ thống một cửa. 
+ Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và Lập 
Báo cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

+ Kể từ thời điểm kêt thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá gửi 
Kêt luận của đoàn đánh giá 
theo mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan về Sở An toàn thực 
phẩm. 
+ Kể từ khi nhận được kêt 

luận của đoàn đánh giá, công 
chức thụ lý bấm nút tiếp 
tục hồ sơ trên hệ thống một 
cửa, đồng thời căn cứ kêt 
luận Đoàn đánh giá đề xuất 
kêt quả giải quyêt TTHC: 

* Trường hợp kết luận 
đạt yêu cầu: Dự thảo Quyêt 
định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước theo mẫu 
quy định; 

* Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự thảo 
văn bản không chỉ định cho 
cơ sở kiểm nghiệm. 
Lưu ý: Trong trường hợp 
cần thiết, tham mưu thành 
lập Hội đồng tư vấn trước 
khi ký Quyết định. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh 

đạo phòng 

Trưởng 
Phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 
và kiểm 
nghiệm 

Trưởng phòng phòng Quản 
lý Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ, phê 
duyệt Phiêu trình: 

Trưởng 
Phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 
và kiểm 
nghiệm 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

08 giờ làm 
việc 

Ký nháy Văn bản yêu cầu 
đơn vị nộp hồ sơ, hoàn chỉnh 
hồ sơ theo quy định. 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 
16 giờ làm 

việc 

+ Trường hợp đạt: Ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ định. 
+ Trường hợp không đạt: 
Ký nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

08 giờ làm 
việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu đơn vị nộp 
hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo 
quy định. 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc văn 
bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
đơn Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 
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7.2. Đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 8 Phụ lục o • • • o 1 i/ • • • • 

5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP,- 30 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá 
cơ sở kiểm nghiệm) 

Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm 
tra, tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 
môn xử 

lý. 

Bộ phận 
một cửa 

04 giờ làm 
việc 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận và chuyển hồ sơ không quá 
08 giờ làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định tại 
pháp luật chuyên ngành. 
Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ sơ 
điện tử; chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính để giám sát, đôn đốc: 
Chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 
Lưu ý: Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy, thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến Sở An toàn 
thực phẩm để giải quyết trong 
không quá 01 ngày làm việc kể từ 
khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Lãnh 
đạo 

Phòng 
phân 
công 
công 

chức xử 

Lãnh đạo 
Phòng 
phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 
và kiểm 
nghiệm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý hồ sơ 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

lý hô sơ 

Bước 3 Xử lý hô 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

tiêu chuẩn 
và kiểm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối hợp 
bộ phận chuyên môn (Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 
Thực phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ sơ, lập 
Phiếu trình: 

nghiệm Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
48 giờ làm 

việc 

1. Trường hợp hô sơ không 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu cầu 
bổ sung và nêu rõ lý do, căn cứ 
pháp lý (Lưu ý: văn bản phải nêu 
đầy đủ nội dung yêu cầu, bổ 
sung, không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ nguyên nhân 
khách quan). 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ 
200 giờ 
làm việc 
(không 

bao gồm 
thời gian 
đánh giá 
tại cơ sở) 

2. Trường hợp hô sơ hợp lệ: 
- Trường hợp hô sơ hợp lệ và 
hô sơ năng lực của cơ sở đáp 
ứng theo quy định: Dự thảo 
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản 
lý nhà nước theo mẫu quy định. 
- Trường hợp hô sơ hợp lệ 
nhưng kết quả thẩm định hô sơ 
chưa đủ cơ sở kết luận năng 
lực phân tích của cơ sở đáp 
ứng theo quy định: 
* Công chức thụ lý tham mưu 
ban hành Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá cơ sở đăng ký chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm. Sau khi 
Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá được ban hành, công 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

chức thụ lý bâm nút tạm dừng 
hồ sơ trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành đánh 

giá tại cơ sở kiểm nghiệm theo 
quy định và lập báo cáo đánh giá 
cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy 
định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc đánh 

giá, Đoàn đánh giá gửi Kết luận 
của đoàn đánh giá theo mẫu quy 
định và hồ sơ liên quan về Sở An 
toàn thực phẩm. 
* Kể từ khi nhận được kết luận 

của đoàn đánh giá, công chức thụ 
lý bâm nút tiếp tục hồ sơ trên 
hệ thống một cửa, đồng thời căn 
cứ kết luận Đoàn đánh giá đề 
xuất kết quả giải quyết TTHC: 
+ Trường hợp kết luận đạt yêu 

cầu: Dự thảo Quyết định chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước theo 
mẫu quy định; 
Lưu ý: Trong trường hợp cần 
thiết, tham mưu thành lập Hội 
đồng tư vấn trước khi ký Quyết 
định. 
+ Trường hợp kết luận không 
đạt yêu cầu: Dự thảo văn bản về 
lý do không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và 
hồ sơ năng lực của cơ sở không 
đáp ứng theo quy định: Dự thảo 
văn bản không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm và nêu rõ lý do. 
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Các 
bước 
thực 
hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 4 Trình 
duyệt 

của lãnh 
đạo 

phòng 

Trưởng 
Phòng 
phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 
và kiểm 
nghiệm 

08 giờ làm 
việc 

- Trưởng phòng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm xem 
xét hồ sơ, phê duyệt Phiếu trình: 
+ Trường hợp đạt: Ký nháy dự 
thảo Quyết định chỉ định. 
+ Trường hợp không đạt: Ký 
nháy văn bản yêu cầu bổ 
sung/văn bản từ chối chỉ định. 

Bước 5 Phê 
duyệt kết 

quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt văn bản 
yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ, hoàn 
chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt Quyết 
định chỉ định hoặc văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 6 Phát 
hành 

Văn thư 
đơn Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban hành 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tữchức;caiủãii Bộ phân một cứa Cán bộ xử lỷ LĐ phòng LĐtovị Văn thư 
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Quy trình 09 
Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Mã thủ tục: 1013850 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 45 ngày làm việc (không bao gồm thời gian đánh giá cơ 
sở kiểm nghiệm) Đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 7 Phụ 
lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 30 ngày làm việc (không bao gồm thời gian đánh 
giá cơ sở kiểm nghiệm) đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 
8 Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 28+29/Ngày 15-01-2026 57 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 14.250.000 đồng/lần/đơn 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

7.1. Đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 7 Phụ lục o • • • o 1 i/ • • • • 

5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ làm 
việc 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 

Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

công chức 
xử lý hồ sơ 

và kiểm 
nghiệm 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp bộ phận chuyên môn 
(Trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ sơ, 
lập phiếu trình: 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

48 giờ làm 
việc 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu 
cầu đơn vị nộp hồ sơ, hoàn 
chỉnh hồ sơ theo quy định 
(Lưu ý: văn bản phải nêu rõ 
lý do, căn cứ pháp lý và đầy 
đủ nội dung yêu cầu, bổ 
sung, không được yêu cầu 
bổ sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách quan) 
trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ 
sơ. 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 

312 giờ 
làm việc 

(không bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
+ Công chức thụ lý tham 

mưu ban hành Quyết định 
thành lập đoàn đánh giá cơ 
sở đăng ký chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm. Sau khi Quyết 
định thành lập đoàn đánh giá 
được ban hành, công chức 
thụ lý bấm nút tạm dừng hồ 
sơ trên hệ thống một cửa. 

+ Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và Lập 
Báo cáo đánh giá cơ sở kiểm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nghiệm theo mẫu quy định. 

+ Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá gửi 
Kết luận của đoàn đánh giá 
theo mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan về Sở An toàn thực 
phẩm. 

+ Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, công 
chức thụ lý bấm nút tiếp 
tục hồ sơ trên hệ thống một 
cửa, đồng thời căn cứ kết 
luận Đoàn đánh giá đề xuất 
kết quả giải quyết TTHC: 

* Trường hợp kết luận đạt 
yêu cầu: Dự thảo Quyết định 
chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm phục vụ quản lý 
nhà nước theo mẫu quy định; 

* Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự thảo 
văn bản về lý do không chỉ 
định cho cơ sở kiểm nghiệm. 

Lưu ý: Trong trường hợp 
cần thiết, tham mưu thành 
lập Hội đồng tư vấn trước 
khi ký Quyết định. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
Phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

Trưởng phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn và Kiểm nghiệm xem 
xét hồ sơ, phê duyệt Phiếu 
trình: 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

08 giờ làm 
việc 

Ký nháy Văn bản yêu cầu 
đơn vị nộp hồ sơ, hoàn chỉnh 
hồ sơ theo quy định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 

16 giờ làm 
việc 

+ Trường hợp đạt: Ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ định. 
+ Trường hợp không đạt: 
Ký nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

08 giờ làm 
việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu đơn vị nộp 
hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 

16 giờ làm 
việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc văn 
bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tôchửựaảán Bộ phận một cửa LĐ phòng LĐikvi 

Bininhịp 

•KÈldiatiỉii ttiỉí 
Ễậtu, 
•Điầlcảmtiiliíi) 

Nọp b.ó ỉơ 

Eiyiiithĩnh phán. 
ÍÉtlĩỷliif tứlịílllí 50 

RiíoithữHi 

TÉLE bop ciũh EÍÍ. 
íniiEỈir.ÌL.sij[y 
mmm 

Phinráựtiữỉữ 

n 1 
ữicử ầ^mềảì ĩàỉì từẻciài ỊM 

*jữíi tti ítóíầíí ữrffj %ífiỉ™h%ĩtòi JímJỉ£Ìíìfl? Ỉ7ỈM nghiện ittiỉíl ú J]f Yk àt tầ M ữ ìỷ 0 mimtm ife 
ữ\ lỉiíậíTầíí !™tásẫààéàtũĨBim nE[tos|íjẳSsìmẵíềim cảnbộĩi'ệi:sbpixilĩỉỉptụtđề thịt hiệnck bỉíầc íiẻpŨÌỈS Ịmùilkmầỉ ịĩịmbỉmi 
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7.2. Đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 8 Phụ lục o • • • o 1 i/ • • • • 

5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP: 30 ngày làm việc (không bao gồm thời gian đánh giá 
cơ sở kiểm nghiệm) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 

và 
chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 
môn xử 

lý. 

Bộ phận 
một cửa 

04 giờ 
làm việc 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận và chuyển hồ sơ không 
quá 08 giờ làm việc kể từ khi 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn được 
quy định tại pháp luật chuyên 
ngành. 
Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến 
Sở An toàn thực phẩm. 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính để giám sát, đôn 
đốc: Chuyển thông tin đến Bộ 
phận một cửa của Sở An toàn 
thực phẩm. 
Lưu ý: Đối với trường hợp 
phải chuyển hồ sơ giấy, thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến Sở 
An toàn thực phẩm để giải 
quyết trong không quá 01 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ 
sơ. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 
phân 

công công 
chức xử 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

phòng Quản 
lý tiêu 

chuẩn và 
kiểm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý hồ 
sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nghiệm 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 

lý tiêu 
chuẩn và 

kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp bộ phận chuyên môn 
(Trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm 
Thành phố Hồ Chí Minh) tiến 
hành xử lý hồ sơ, lập Phiếu 
trình: 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 

lý tiêu 
chuẩn và 

kiểm 
nghiệm 

ơ
 

c 
l

-
s

i
ô

p
ă

*
 

h
l
 

1. Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu 
cầu bổ sung và nêu rõ lý do, 
căn cứ pháp lý (Lưu ý: văn 
bản phải nêu đầy đủ nội dung 
yêu cầu, bổ sung, không được 
yêu cầu bổ sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách quan). 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 

lý tiêu 
chuẩn và 

kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ 
200 giờ 
làm việc 
(không 

bao gồm 
thời gian 
đánh giá 
tại cơ sở) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
và hồ sơ năng lực của cơ sở 
đáp ứng theo quy định: Dự 
thảo Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà nước theo mẫu 
quy định. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
nhưng kết quả thẩm định hồ 
sơ chưa đủ cơ sở kết luận 
năng lực phân tích của cơ sở 
đáp ứng theo quy định: 
* Công chức thụ lý tham mưu 
ban hành Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá cơ sở đăng ký 
chỉ định cơ sở kiểm nghiệm. 
Sau khi Quyết định thành 
lập đoàn đánh giá được ban 
hành, công chức thụ lý bấm 
nút tạm dừng hồ sơ trên hệ 
thống một cửa. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và lập 
báo cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá gửi 
Kết luận của đoàn đánh giá 
theo mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan về Sở An toàn thực 
phẩm. 
* Kể từ khi nhận được kết 

luận của đoàn đánh giá, công 
chức thụ lý bấm nút tiếp tục 
hồ sơ trên hệ thống một cửa, 
đồng thời căn cứ kết luận 
Đoàn đánh giá đề xuất kết quả 
giải quyết TTHC: 
+ Trường hợp kết luận đạt 

yêu cầu: Dự thảo Quyết định 
chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm phục vụ quản lý 
nhà nước theo mẫu quy định; 
Lưu ý: Trong trường hợp cần 
thiết, tham mưu thành lập Hội 
đồng tư vấn trước khi ký 
Quyết định. 
+ Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Dự thảo 
văn bản về lý do không chỉ 
định cho cơ sở kiểm nghiệm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
và hồ sơ năng lực của cơ sở 
không đáp ứng theo quy 
định: Dự thảo văn bản không 
chỉ định cho cơ sở kiểm 
nghiệm và nêu rõ lý do. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
Phòng 

phòng Quản 
lý tiêu 

chuẩn và 
kiểm 

nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

- Trưởng phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn và Kiểm nghiệm xem 
xét hồ sơ, phê duyệt Phiếu 
trình: 
+ Trường hợp đạt: Ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ định. 
+ Trường hợp không đạt: Ký 
nháy văn bản yêu cầu bổ 
sung/văn bản từ chối chỉ định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 

không 
hợp lệ: 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt văn 
bản yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo quy 
định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc văn 
bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát 
hành 

Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban hành 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

T6:hửc:canhãỉi Bộ phận một cửa Cán tộ xừlỷ LĐ phòng LĐ đun vị Vãn thư 

ĐsaEáhip 

Nộphôỉữ 

£ "S Ị§ g 
í £ 

m ũ = 
ềí 

Eívĩũháứiphái. 
ÍÉỉiiỷtLÍỊ nhạilis SP 

ù iíĩt lié: e 
t 

T-CÍ1.E tiop êinh EÌá. 
:Ịiui:ỉmii. xứ ly 

trinh lĩnh iiữ 

TỊtndùti?.1 riep tvc 

Vẩa ibáu bố SIH1£ 

Phán rinỊ tiáỉữ 

QiỴít •ĩịiứi Sàm % E ániúih EÍá :a iò kÍHnin jjhiac 
iiikậtiịii 

Qityêt ẩitìht hiđịrỉíVẩn tím lừtìlỆiM Jrnfr 
*>w ìdii nhâiĩ-th-ợe Ợiff: âinhíìmh ỉìịp3oà)i âáyihgìắtữ :i A™ nghiậu iii cho ứ Vẳn .'Ííir. cẩn bộ Hí (i'; 15 iimmíi Um ;fríE 
lĩn ii/iậịtì™ Sáscóiđmhgịàỉọ ỊỘ Ị™ I.iĩ'.iịíi" ửẸomiđnnhãị tíiff iậní bâiji Uíí tiệp iụt đi thít hiậĩcà; iiỉẩc nà 4» Imrĩj'ĩẻn tìỉiđin. chừ nghiàigl 

' • SiV^vVv^^-AVvVíAAiVí^ÃMAA-' B 1 • «- . ề ' . . TC I ' , 1 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 28+29/Ngày 15-01-2026 67 

Quy trình 10 
Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công nhận 

hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham 
gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế, Hiệp 

hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương đánh giá và cấp 
chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 

hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước 
ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí 
nghiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương 
đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 
17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, 

Mã thủ tục: 1013844. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 
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Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở 
kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết) 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 14.250.000 đồng/lần/đơn 
vị 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 

và 
chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 
môn xử 

lý. 

Bộ phận 
một cửa 

04 giờ làm 
việc 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận và chuyển hồ sơ không quá 
08 giờ làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định tại 
pháp luật chuyên ngành. 
Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ sơ 
điện tử; chuyển ngay đến Sở An 
toàn thực phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính để giám sát, đôn đốc: 
Chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa của Sở An toàn thực 
phẩm. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 
phân 
công 
công 

chức xử 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 
phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 
và kiểm 
nghiệm 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý hồ 
sơ 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ phòng 
Quản lý 

tiêu chuẩn 
và kiểm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối hợp 
bộ phận chuyên môn (Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 
Thực phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ sơ, lập 
Phiếu trình: 

nghiệm Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
48 giờ làm 

việc 

1. Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu cầu 
bổ sung và nêu rõ lý do, căn cứ 
pháp lý (Lưu ý: văn bản phải nêu 
đầy đủ nội dung yêu cầu, bổ 
sung, không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ nguyên nhân 
khách quan). 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ 
200 giờ 
làm việc 
(không 

bao gồm 
thời gian 
đánh giá 
tại cơ sở) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và 
hồ sơ năng lực của cơ sở đáp 
ứng theo quy định: Dự thảo 
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản 
lý nhà nước theo mẫu quy định. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
nhưng kết quả thẩm định hồ 
sơ chưa đủ cơ sở kết luận năng 
lực phân tích của cơ sở đáp 
ứng theo quy định: 
* Công chức thụ lý tham mưu 
ban hành Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá cơ sở đăng ký chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm. Sau khi 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá được ban hành, công 
chức thụ lý bâm nút tạm dừng 
hồ sơ trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành đánh 

giá tại cơ sở kiểm nghiệm theo 
quy định và lập báo cáo đánh giá 
cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy 
định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc đánh 

giá, Đoàn đánh giá gửi Kết luận 
của đoàn đánh giá theo mẫu quy 
định và hồ sơ liên quan về Sở An 
toàn thực phẩm. 
* Kể từ khi nhận được kết luận 

của đoàn đánh giá, công chức 
thụ lý bâm nút tiếp tục hồ sơ 
trên hệ thống một cửa, đồng 
thời căn cứ kết luận Đoàn đánh 
giá đề xuất kết quả giải quyết 
TTHC: 
+ Trường hợp kết luận đạt 

yêu cầu: Dự thảo Quyết định chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước 
theo mẫu quy định; 
Lưu ý: Trong trường hợp cần 
thiết, tham mưu thành lập Hội 
đồng tư vấn trước khi ký Quyết 
định. 
+ Trường hợp kết luận không 
đạt yêu cầu: Dự thảo văn bản về 
lý do không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và 
hồ sơ năng lực của cơ sở không 
đáp ứng theo quy định: Dự 
thảo văn bản không chỉ định cho 
cơ sở kiểm nghiệm và nêu rõ lý 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

do. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
Phòng 
phòng 

Quản lý 
tiêu chuẩn 
và kiểm 
nghiệm 

là m l
c
 «D

-i
i
 g

v
 

00 Õ
 Xem xét hồ sơ, phê duyệt Phiếu 

trình: 
+ Trường hợp đạt: Ký nháy dự 
thảo Quyết định chỉ định. 
+ Trường hợp không đạt: Ký 
nháy văn bản yêu cầu bổ 
sung/văn bản từ chối chỉ định. 

Bước 5 

t ế k
 

A 
<W

ễ 
—

 
P

y
 

q 
u d 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
không hợp 

lệ: 
08 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt văn 
bản yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ làm 

việc 

Xem xét, ký số phê duyệt Quyết 
định chỉ định hoặc văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 6 Phát 
hành 

Văn thư 
đơn Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban hành 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tữ chửc: cảtủãii Bộ phân một cửa Cánbộ xửlỷ LĐ phòng LĐđữnvi 

DiT.Ẹ nhịp 
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Quy trình 11 
Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ chức 

công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành 
viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm 

Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương đánh 
giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC17025 

hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức 
công nhận nước ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công 
nhận phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái 
Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO/IEC17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025. Mã thủ tục: 1013841 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 
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3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc. 

5. Phí lệ phí: Không có. 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ 
làm việc 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận và chuyển hồ sơ không 
quá 08 giờ làm việc kể từ khi 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ hoặc theo thời hạn được 
quy định tại pháp luật chuyên 
ngành. 

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến 
Sở An toàn thực phẩm. 

Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám sát, 
đôn đốc: Chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa của Sở 
An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Trưởng 
phòng phòng 
Quản lý tiêu 

chuẩn và 
kiểm nghiệm 

02 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý hồ 
sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Xử lý hồ 
sơ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

20 giờ 
làm việc 

Công chức thụ lý tham mưu 
hồ sơ lập phiếu trình, dự thảo 
văn bản trả lời kết quả cho cơ 
sở kiểm nghiệm. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng Quản 
lý tiêu chuẩn 

và kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
phiếu trình, ký nháy dự thảo 
văn bản trả lời kết quả cho cơ 
sở kiểm nghiệm. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ 
làm việc 

Xem xét hồ sơ; ký phê duyệt: 
văn bản trả lời kết quả cho cơ 
sở kiểm nghiệm. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

04 giờ 
làm việc 

- Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản, kết quả giải 
quyết TTHC.. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tổ chức -
Cá nhân 

BP một 
cửa 

Cán bộ xử 
lý 

LĐ 
phòng 

LĐ đơn 
vi 

Văn thư 

Tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ 

Thụ 
lý, xử 
lý hồ 
sơ, 

trình 
phê 

duyệt 

Nộp Trực tiếp 

Đăng nhập 
cổng DVC 

Ỷ 
- Kê khai 
biểu mẫu 
điện tử. 
- Đính kèm 
tài liệu 

Nộp hồ sơ 
và nộp phí, 

lệ phí 

V 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Ỷ , Từ chôi hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ 

Bổ sung hồ sơ 

Chuyển hồ sơ 

Rà soát hồ sơ 

V 
Tổng hợp đánh 

giá, thẩm định, xử 
lý trình lãnh đạo 

Xem xét 

Rà soát hồ sơ, 
duyệt/trình 
lãnh đạo 

Xử lý lại 

Xử lý lại 

Trả 
kết 
quả 

Nhận kết quả Trả kết quả 
Chuyển kết quả gi ải quyết 

Cho số, vào 
sổ phát hành 
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Quy trình 12 
Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất 
khẩu, Mã thủ tục: 1.013829 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

- Mức thu phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 500.000 
đồng/lần/giấy chứng nhận. 

- Mức thu phí từ ngày 01/01/2027: 1.000.000 đồng/lần/giấy chứng. 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 
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7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiêm tra, 
tiếp nhận và 
chuyên hồ sơ 

cơ quan 
chuyên môn 

xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ 
làm việc 
Thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ 
sơ được 
tiếp nhận 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 

Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đê giám 
sát, đôn đôc: chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 

chức xử lý hồ 
sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

02 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ sơ Công chức 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

16 giờ 
làm việc 

Công chức Phòng Quản lý 
hành nghề thẩm định hồ sơ, 
lập phiếu trình. 
+ Trường hợp hồ sơ đạt: 
Dự thảo Giấy Giấy chứng 
nhận (Giấy chứng nhận y tế 
hoặc Giấy chứng nhận khác 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

có liên quan trong trường 
hợp có yêu cầu của nước 
nhập khẩu) 
Ghi chú: Số lượng Giấy 
chứng nhận được cấp theo 
yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân xuất khẩu. 
+ Trường hợp không cấp 
hoặc yêu cầu sửa đổi bổ 
sung: Dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi bổ sung (nêu rõ 
lý do và căn cứ pháp lý). 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh đạo 

phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

08 giờ 
làm việc 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý 
hành nghề thẩm định hồ sơ, 
phê duyệt Phiếu trình. 
+ Trường hợp hồ sơ đạt: 
Ký nháy Giấy chứng nhận 
(Giấy chứng nhận y tế hoặc 
Giấy chứng nhận khác có 
liên quan trong trường hợp 
có yêu cầu của nước nhập 
khẩu). 
+ Trường hợp không cấp 
hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung: Ký nháy văn bản trả 
lời tổ chức, cá nhân. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ 
làm việc 

+ Trường hợp hồ sơ đạt: 
Ký duyệt Giấy chứng nhận 
(Giấy chứng nhận y tế hoặc 
Giấy chứng nhận khác có 
liên quan trong trường hợp 
có yêu cầu của nước nhập 
khẩu). 
+ Trường hợp không cấp 
hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung: Ký văn bản trả lời tổ 
chức, cá nhân. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 04 giờ - Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

An toàn thực 
phẩm 

làm việc ban hành (Giấy chứng nhận 
y tế hoặc Giấy chứng nhận 
khác có liên quan trong 
trường hợp có yêu cầu của 
nước nhập khẩu) hoặc văn 
bản trả lời tổ chức, cá nhân. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận Một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 

- Trường hợp không đạt: 
gửi yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung theo văn bản đính 
kèm. Sau 90 ngày kể từ khi 
có văn bản yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung nếu tổ chức, cá 
nhân không sửa đổi, bổ 
sung thì hồ sơ không còn 
giá trị. 

- Thống kê, theo dõi. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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Lĩnh vực An toàn thực phâm (Bộ Công thương) 

Quy trình 13 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phâm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Mã thủ tục: 2.000591. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: Mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ 01/7/2025 đến 31/12/2026: 

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm: 
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1.250.000 đồng/ 01 lần/ cơ sở. 

- Mức phí từ 01/01/2027 trở đi: 

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm: 
2.500.000 đồng/01 lần/cơ sở. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 
Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ đến 
cơ quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

02 giờ 
làm việc 

(thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ 
sơ được 

tiếp nhận) 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ hoặc theo 
thời hạn được quy định tại 
pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 đ ạ 
g

ô
h

ồ
 

*
J
 

-
Í

=
<

©
 

^
 

^
 

a
u

 
^

 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

06 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ Công chức 
Phòng Quản 

Trường 
hợp hồ sơ 

Công chức phòng Quản lý 
hành nghề thụ lý hồ sơ thẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

sơ lý hành nghê không hợp 
lệ: 

08 giờ 
làm việc 

xét tính hợp lệ của hồ sơ, lập 
phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Công chức phòng 
Quản lý hành nghê lập Phiếu 
trình, dự thảo văn bản thông 
báo và yêu cầu cơ sở bổ sung 
hồ sơ. Sau 30 ngày kể từ 
ngày thông báo yêu cầu bổ 
sung hồ sơ mà cơ sở không 
bổ sung hoặc bổ sung không 
đầy đủ thì hồ sơ không còn 
giá trị. 

sơ lý hành nghê 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
80 giờ 

làm việc 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Đoàn thẩm định tiến hành 
thẩm định thực tế tại cơ sở. 
Công chức sao chụp biên bản 
thẩm định và các văn bản có 
liên quan (nếu có) chuyển 
sang bản điện tử, đính lên hệ 
thống dịch vụ công. Căn cứ 
vào kết quả thẩm định, Công 
chức lập phiếu trình, dự thảo 
kết quả giải quyết hồ sơ: 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Đạt": Dự thảo 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điêu kiện an toàn thực phẩm. 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Không đạt": 
Dự thảo văn bản gửi cơ quan 
quản lý địa phương để giám 
sát và yêu cầu cơ sở không 
được hoạt động cho đến khi 
được cấp Giấy chứng nhận. 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Chờ hoàn 
thiện": Tạm dừng hồ sơ (tối 
đa 70 ngày làm việc) chờ cơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

sở nộp báo cáo khăc phục, 
thời hạn khăc phục tối đa là 
60 ngày kể từ ngày có biên 
bản thẩm định. Sau 60 ngày 
cơ sở không nộp báo cáo kết 
quả khăc phục thì hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm và kết quả thẩm định 
trước đó với kết luận "Chờ 
hoàn thiện" không còn giá 
trị, xử lý tương tự trường 
hợp kết quả thẩm định 
"Không đạt". 
- Trường hợp cơ sở nộp báo 
cáo kết quả khăc phục và 
nộp phí thẩm định, Đoàn 
thẩm định tiến hành thẩm 
định lại. Thời hạn thẩm định 
lại tối đa là 10 ngày làm việc 
tính từ khi cơ quan có thẩm 
quyền nhận được báo cáo 
khăc phục. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
Lãnh đạo 

Phòng 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý hành nghề 

08 giờ 
làm việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ thẩm 
xét không hợp lệ: Ký nháy 
văn bản thông báo bổ sung 
hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký nháy kết 
quả giải quyết TTHC (Giấy 
chứng nhận) 
- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký nháy 
văn bản gửi cơ quan quản lý 
địa phương để giám sát và 
yêu cầu cơ sở không được 
hoạt động cho đến khi được 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

cấp Giấy chứng nhận. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Trường hợp hồ sơ thẩm 
xét không hợp lệ: Ký số phê 
duyệt Văn bản thông báo bổ 
sung hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký số phê 
duyệt kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy chứng nhận). 
- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký số 
phê duyệt văn bản gửi cơ 
quan quản lý địa phương để 
giám sát và yêu cầu cơ sở 
không được hoạt động cho 
đến khi được cấp Giấy chứng 
nhận. 

Bước 6 Phát hành Văn thư Sở 
An toàn thực 

phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC, thông báo bổ sung hồ 
sơ, văn bản gửi cơ quan quản 
lý địa phương. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo thời 
hạn trả kết 

quả 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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Quy trình 14 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Mã thủ tục: 2.000535. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 

- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi địa điểm sản 
xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc khi 
Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, 
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địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở 
nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt 
hàng kinh doanh; Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: 

- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi địa điểm sản 
xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc khi 
Giấy chứng nhận hết hiệu lực 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 1.250.000 đồng/lần/cơ sở; 

+ Phí đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh 
doanh) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 1.250.000 đồng/lần/cơ 
sở 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở; 

+ Phí đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh 
doanh) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 2.500.000 đồng/ 01 lần/ 
cơ sở 

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng 
không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng 
kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 
và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: Không 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chỉ chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

A. Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi địa điểm 
sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 
doanh hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 

Bộ phận 
một cửa 

02 giờ làm 
việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

chuyên hô sơ 
đến cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

(thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ sơ 
được tiếp 

nhận) 

Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hô sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đôi với hô sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đê giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 

hô sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

06 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hô sơ Công 
chức 

Phòng 
Quản lý 

hành nghề 

Trường hợp 
hồ sơ 

không hợp 
lệ: 

08 giờ làm 
việc 

Công chức phòng Quản lý 
hành nghề thụ lý hồ sơ thẩm 
xét tính hợp lệ của hồ sơ, lập 
phiếu trình: 
- Trường hợp hô sơ không 
hợp lệ: Dự thảo văn bản 
thông báo và yêu cầu cơ sở 
bổ sung hồ sơ. 

Trường hợp 
hồ sơ hợp 

lệ: 

- Trường hợp hô sơ hợp lệ: 
Đoàn thẩm định tiến hành 
thẩm định thực tế tại cơ sở. 
Công chức sao chụp biên bản 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

80 giờ làm 
việc 

thẩm định và các văn bản có 
liên quan (nếu có) chuyển 
sang bản điện tử, đính lên hệ 
thống dịch vụ công. Căn cứ 
vào kết quả thẩm định, Công 
chức lập phiếu trình, dự thảo 
kết quả giải quyết hồ sơ: 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Đạt": Dự thảo 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm. 
+ Trường hợp kết quả 
thẩm định "Không đạt": 
Dự thảo văn bản gửi cơ quan 
quản lý địa phương để giám 
sát và yêu cầu cơ sở không 
được hoạt động cho đến khi 
được cấp Giấy chứng nhận. 
+ Trường hợp kết quả thẩm 
định "Chờ hoàn thiện": tạm 
dừng hồ sơ (tối đa 70 ngày 
làm việc) chờ cơ sở nộp báo 
cáo khắc phục, thời hạn khắc 
phục tối đa là 60 ngày kể từ 
ngày có biên bản thẩm định. 
Sau 60 ngày cơ sở không nộp 
báo cáo kết quả khắc phục 
thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm và 
kết quả thẩm định trước đó 
với kết luận "Chờ hoàn 
thiện" không còn giá trị, xử 
lý tương tự trường hợp kết 
quả thẩm định "Không đạt". 
Trường hợp cơ sở nộp báo 
cáo kết quả khắc phục và nộp 
phí thẩm định, Đoàn thẩm 
định tiến hành thẩm định lại. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Thời hạn thẩm định lại tối đa 
là 10 ngày làm việc tính từ 
khi cơ quan có thẩm quyền 
nhận được báo cáo khắc 
phục. 

Bước 4 Trình duyệt 
của Lãnh 
đạo Phòng 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

08 giờ làm 
việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ thẩm 
xét không hợp lệ: Ký nháy 
văn bản thông báo bổ sung 
hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký nháy kết 
quả giải quyết TTHC (Giấy 
chứng nhận). 
- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký nháy 
văn bản gửi cơ quan quản lý 
địa phương để giám sát và 
yêu cầu cơ sở không được 
hoạt động cho đến khi được 
cấp Giấy chứng nhận. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Trường hợp hồ sơ thẩm 
xét không hợp lệ: ký số phê 
duyệt Văn bản thông báo bổ 
sung hồ sơ. 
- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký số phê 
duyệt kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy chứng nhận) 
- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký số 
phê duyệt văn bản gửi cơ 
quan quản lý địa phương để 
giám sát và yêu cầu cơ sở 
không được hoạt động cho 
đến khi được cấp Giấy chứng 
nhận. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
Sở An 

toàn thực 
phẩm 

08 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận 
một cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
- Sau 30 ngày kể từ ngày 
thông báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ mà cơ sở không bổ 
sung hoặc bổ sung không đầy 
đủ thì hồ sơ không còn giá 
trị. 

B. Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa 
chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi 
chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy 
trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị 
hỏng. 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ 

đến Sở An 
toàn thực 

phẩm xử lý. 

Bộ phận 
một cửa 

01 giờ làm 
việc 

(thời gian 
được tính 

từ thời 
điểm hồ sơ 
được tiếp 

nhận) 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đe giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 

Bước 3 Xử lý hồ sơ Công 
chức 

Phòng 
Quản lý 

hành nghề 

07 giờ làm 
việc 

Công chức Phòng Quản lý 
hành nghề thụ lý hồ sơ căn 
cứ hồ sơ lưu, tiến hành thẩm 
định hồ sơ, lập phiếu trình: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Dự thảo Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm. 
- Trường hợp từ chối cấp 
lại: Dự thảo văn bản thông 
báo từ chối cấp lại nêu rõ lý 
do, trình Lãnh đạo Phòng 
Quản lý hành nghề 

Bước 4 Trình duyệt 
của Lãnh 
đạo Phòng 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
hành nghề 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét hồ sơ, phê duyệt 
phiếu trình: 

- Trường hợp cấp Giấy 
chứng nhận: Ký nháy kết 
quả giải quyết TTHC (Giấy 
chứng nhận). 

- Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận: Ký nháy 
văn bản trả hồ sơ, yêu cầu bổ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

sung hồ sơ. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

04 giờ làm 
việc 

Xem xét hồ sơ ký số phê 
duyệt kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy chứng nhận) 
hoặc văn bản trả hồ sơ, yêu 
cầu bổ sung hồ sơ. 

Bước 6 Phát hành Văn thư 
Sở An 

toàn thực 
phẩm 

04 giờ làm 
việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 

- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận 
một cửa 

Theo thời 
hạn trả kết 

quả 

- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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Quy trình 15 
Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục đăng ký chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước, Mã thủ tục: 2.001682. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: Bốn mươi lăm (45) ngày làm việc (chưa bao gồm thời 
gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 14.250.000 đồng/lần/đơn 
vị. 

- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị. 
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện 

7.1. Trường hợp đối với cơ sở kiểm nghiệm không thuộc đối tượng quy định 
tại điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 
và Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ. 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

Công chức thụ lý hồ sơ 
phối hợp bộ phận chuyên 
môn (Trung tâm kiểm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

quả giải 
quyết 
ttHc 

lý Tiêu chuân 
và Kiểm 
nghiệm 

nghiệm Thuốc, Mỹ phâm, 
Thực phâm Thành phố Hồ 
Chí Minh) tiến hành xử lý 
hồ sơ, lập phiếu trình: 

quả giải 
quyết 
ttHc 

lý Tiêu chuân 
và Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: Dự thảo văn bản 
yêu cầu nộp hồ sơ để hoàn 
chỉnh hồ sơ theo đúng quy 
định và nêu rõ lý do, căn cứ 
pháp lý (Lưu ý: văn bản 
phải nêu đầy đủ nội dung 
yêu cầu, bổ sung, không 
được yêu cầu bổ sung nhiều 
lần trừ nguyên nhân khách 
quan) trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ đầy đủ. 

quả giải 
quyết 
ttHc 

lý Tiêu chuân 
và Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
312 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
Tham mưu ban hành Quyết 
định thành lập đoàn đánh 
giá cơ sở kiểm nghiệm. 
Sau khi Quyết định thành 
lập đoàn đánh giá được 
ban hành, công chức thụ 
lý bấm nút tạm dừng hồ 
sơ trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và 
lập báo cáo đánh giá cơ sở 
kiểm nghiệm theo mẫu quy 
định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá tại cơ sở, Đoàn 
đánh giá gửi kết luận của 
đoàn đánh giá theo theo 
mẫu quy định và hồ sơ liên 
quan về Sở An toàn thực 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

phẩm. 
* Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ 
thống một cửa, đồng thời 
căn cứ kết luận Đoàn đánh 
giá đề xuất kết quả giải 
quyết TTHC: Trường hợp 
kết luận đạt yêu cầu: Dự 
thảo Quyết định chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm theo 
mẫu quy định; Trường 
hợp kết luận không đạt 
yêu cầu: Dự thảo văn bản 
về lý do không chỉ định 
cho cơ sở kiểm nghiệm. 
*Lưu ý: Trong trường 
hợp cần thiết, tham mưu 
thành lập Hội đồng tư 
vấn trước khi ký Quyết 
định. 

Bước 4 
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Trưởng phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và 
Kiểm nghiệm 

Trưởng phòng phòng 
Quản lý Tiêu chuẩn và 
Kiểm nghiệm xem xét hồ 
sơ và phê duyệt phiếu 
trình: 

Bước 4 
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Trưởng phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và 
Kiểm nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Ký nháy văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo 
đúng quy định. 

Bước 4 
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Trưởng phòng 
Quản lý Tiêu 

chuẩn và 
Kiểm nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký 
nháy dự thảo Quyết định 
chỉ định. 
-Trường hợp Không đạt: 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

ký nháy văn bản từ chối 
chỉ định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám đốc 
Sở An toàn 
thực phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét và ký số phê duyệt 
kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính: 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký số phê duyệt văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng 
quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký số 
phê duyệt dự thảo Quyết 
định chỉ định. 
- Trường hợp Không đạt: ký 
nháy phê duyệt văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành văn kết quả giải quyết 
TTHC chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết 
quả 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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7.2. Trường hợp đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại 
điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ 

cơ quan 
chuyên môn 

xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 
Lưu ý: Đối với trường hợp 
phải chuyển hồ sơ giấy, thì 
cơ quan tiếp nhận chuyển 
đến Sở An toàn thực phẩm 
để giải quyết trong không 
quá 01 ngày làm việc kể từ 
khi tiếp nhận hồ sơ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ. 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 
tthC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp với bộ phận chuyên 
môn (Trung tâm kiểm 
nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 
Thực phẩm Thành phố Hồ 
Chí Minh) tiến hành xử lý 
hồ sơ, lập phiếu trình: 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: Dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung và 
nêu rõ lý do, căn cứ pháp 
lý (Lưu ý: văn bản phải 
nêu đầy đủ nội dung yêu 
cầu, bổ sung, không 
được yêu cầu bổ sung 
nhiều lần trừ nguyên 
nhân khách quan) trong 
thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ 
đầy đủ. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
312 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ 

sở) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
và hồ sơ năng lực của cơ 
sở đáp ứng theo quy định: 
Dự thảo Quyết định chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm 
theo mẫu quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
nhưng kết quả thẩm định 
hồ sơ chưa đủ cơ sở kết 
luận năng lực phân tích 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

của cơ sở đáp ứng theo quy 
định: 
Công chức thụ lý lập phiếu 
trình, dự thảo Quyết định 
thành lập đoàn đánh giá cơ 
sở kiểm nghiệm. Sau khi 
Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá được ban 
hành, công chức thụ lý 
bấm nút tạm dừng hồ sơ 
trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và 
lập báo cáo đánh giá cơ sở 
kiểm nghiệm theo mẫu quy 
định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá gửi 
kết luận của đoàn đánh giá 
theo mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan. 
* Kể từ khi nhận được kết 

luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ 
thống một cửa, đồng thời 
căn cứ kết luận Đoàn đánh 
giá đề xuất kết quả giải 
quyết TTHC: Trường hợp 
kết luận đạt yêu cầu: Công 
chức thụ lý lập phiếu trình, 
dự thảo Quyết định chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm theo 
mẫu quy định; Trường hợp 
kết luận không đạt yêu 
cầu: Dự thảo văn bản 
không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
và hồ sơ năng lực của cơ 
sở không đáp ứng theo quy 
định: Dự thảo văn bản 
không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm và nêu rõ lý 
do. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và 
phê duyệt phiếu trình: 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký nháy văn bản 
yêu cầu nộp hồ sơ để hoàn 
chỉnh hồ sơ theo đúng quy 
định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ 
định. 
- Trường hợp Không đạt: ký 
nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Xem xét và ký số phê duyệt 
kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính: 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
08 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký số phê duyệt văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng 
quy định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
16 giờ 

làm việc 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký số 
phê duyệt dự thảo Quyết 
định chỉ định. 
- Trường hợp Không đạt: ký 
nháy phê duyệt văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành văn kết quả giải quyết 
TTHC chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 
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Quy trình 16 
Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Mã thủ tục: 1.003951. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phẩm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: Ba mươi (30) ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian 
đánh giá cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 10.250.000 đồng/lần/đơn 
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- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 20.500.000 đồng/lần/đơn vị. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện 

A. Trường hợp đối với cơ sở kiểm nghiệm không thuộc đối tượng quy định 
tại điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp bộ phận chuyên môn 
(Trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ sơ, 
lập phiếu trình: 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu 
cầu nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy định và 
nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý 
(Lưu ý: văn bản phải nêu đầy 
đủ nội dung yêu cầu, bổ 
sung, không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ nguyên 
nhân khách quan). 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
200 giờ 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá cơ sở 

kiểm 
nghiệm) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
* Kể từ khi nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Công chức 
thụ lý tham mưu ban hành 
Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá cơ sở kiểm nghiệm. 
Sau khi Quyết định thành 
lập đoàn đánh giá được 
ban hành, công chức thụ lý 
bấm nút tạm dừng hồ sơ 
trên hệ thống một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và lập 
báo cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 
* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá tại cơ sở, Đoàn 
đánh giá gửi kết luận của 
đoàn đánh giá theo theo mẫu 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

quy định và hồ sơ liên quan 
về Sở An toàn thực phẩm. 
* Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ thống 
một cửa, đồng thời căn cứ 
kết luận Đoàn đánh giá đề 
xuất kết quả giải quyết 
TTHC: 
- Trường hợp kết luận đạt 
yêu cầu: Dự thảo Quyết định 
chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
theo mẫu quy định; 
- Trường hợp kết luận không 
đạt yêu cầu: Dự thảo văn 
bản về lý do không chỉ định 
cho cơ sở kiểm nghiệm. 
*Lưu ý: Trong trường hợp 
cần thiết, tham mưu thành 
lập Hội đồng tư vấn trước 
khi ký Quyết định. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

Trưởng phòng phòng Quản 
lý Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và phê 
duyệt phiếu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký nháy văn bản yêu 
cầu nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ định. 
-Trường hợp Không đạt: ký 
nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt Ban Giám Trường Xem xét, ký số phê duyệt 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 28+29/Ngày 15-01-2026 112 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

kết quả đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ 
08 giờ 

làm việc 

văn bản yêu cầu nộp hồ sơ đê 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng 
quy định. 

kết quả đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc văn 
bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC 
- Chuyên kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 

7.2. Trường hợp đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại 
điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 

chuyên môn 
xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyên hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kê 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

quyêt thủ tục hành chính tiêp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiêp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đên Sở An toàn thực 
phẩm. 

- Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đe giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đên Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ. 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp với bộ phận chuyên môn 
(Trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiên hành xử lý hồ sơ, 
lập phiêu trình: 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: Dự thảo văn bản 
yêu cầu bổ sung và nêu rõ 
lý do, căn cứ pháp lý (Lưu 
ý: văn bản phải nêu đầy đủ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

nội dung yêu cầu, bổ sung, 
không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ nguyên 
nhân khách quan). 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
208 ngày 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá cơ sở 

kiểm 
nghiệm) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
và hồ sơ năng lực của cơ sở 
đáp ứng theo quy định: Dự 
thảo Quyết định chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm theo mẫu 
quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
nhưng kết quả thẩm định hồ 
sơ chưa đủ cơ sở kết luận 
năng lực phân tích của cơ 
sở đáp ứng theo quy 
định:Dự thảo Quyết định 
thành lập đoàn đánh giá cơ 
sở kiểm nghiệm. Sau khi 
Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá được ban hành, 
công chức thụ lý bấm nút 
tạm dừng hồ sơ trên hệ thống 
một cửa. 
* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và lập 
báo cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 

* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá, Đoàn đánh giá gửi 
kết luận của đoàn đánh giá 
theo mẫu quy định và hồ sơ 
liên quan. 
* Kể từ khi nhận được kết 

luận của đoàn đánh giá, công 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

chức thụ lý bấm nút tiêp tục 
hồ sơ trên hệ thống một cửa, 
đồng thời căn cứ kêt luận 
Đoàn đánh giá đề xuất kêt 
quả giải quyêt TTHC: 
Trường hợp kêt luận đạt yêu 
cầu: Dự thảo Quyêt định chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm theo 
mẫu quy định; Trường hợp 
kêt luận không đạt yêu cầu: 
Dự thảo văn bản về lý do 
không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
và hồ sơ năng lực của cơ sở 
không đáp ứng theo quy 
định: Công chức thụ lý lập 
phiêu trình, dự thảo văn bản 
không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm và nêu rõ lý do. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh 

đạo phòng 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

Trưởng phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn và Kiểm nghiệm xem 
xét hồ sơ và phê duyệt phiêu 
trình: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký nháy văn bản yêu 
cầu nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký nháy 
dự thảo Quyêt định chỉ định. 
-Trường hợp Không đạt: ký 
nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

Xem xét và ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

phâm lệ 
08 giờ 

làm việc 

quy định. phâm 

Trường 
hợp hồ sơ 

đầy đủ 
hợp lệ. 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét và ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc văn 
bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phâm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 

Tô chức, ca nhãn Bộ phận một cửa 

Đaiz nhip 

Cán bộ xử lý LĐ phòng LĐ đơn lị Văn thư 

- Ks khu bisn tĩiÌE 

diện tử. 

-ĐinhkẾm tiiliặỉ 

ĩỉĩầ 3 u 
u d 
ề> 

Tiikst IỊUÌ 

Đáy đủ thanh phân. 
\ẽ tiệp áhậnhô sơ 

TôíiEhop&iáh HÌ. 

thitn ẫựiÌL xửh" 
trinh tìóh ásc 

Phin cong hò sơ 

QtộỀêỉ địtỉhchìđịnh' lĩư? hảiiừchêỉ chỉ địtĩiì 
*Saiỉ kiĩi ỉỉkảiĩ đxọc Qayêt định lìĩằnh ìẳpĐoàn đắnh giả cơ sà kiêm nghiệm đã chữ sô uiẵ Vâa í?fiắ". cán hộ ,vj[ẵ ỉý sì ậũầữiĩiúiíạm dừiĩs. 
Ỉ3u nhận được háo cáo đảnh ĩõhểtn ỉiỊ^nềmtừ Đoan đónỈỊ ?Í :1. cản hộ xử h: si bẫm mữỉiệp tục đẻ ĩhiCĩ hiệncảc hiíác ỉiẻp íìỉSữ f mỉíitẻiĩ ỉỊẻiđừt, ĩhỉt nghiêngI 
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Quy trình 17 
Đăng ký thay đối, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm thực phâm phục vụ quản lý nhà nước Mã thủ tục: 2.001660. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tiếp tại: 

+ Bộ phận Một cửa Sở An toàn thực phâm: Số 18, đường Cách mạng Tháng 
Tám, phường Bến Thành. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(ii) Trung tâm hành chính công: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Ghi chú: Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

3. Hình thức thực hiện: Toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: Ba mươi ngày (30) ngày làm việc (chưa bao gồm thời 
gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm). 

5. Phí lệ phí: 

- Mức phí từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026: 14.250.000 đồng/lần/đơn 
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- Mức phí từ ngày 01/01/2027 trở đi: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị." 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện. 

7.1. Trường hợp đối với cơ sở kiểm nghiệm không thuộc đối tượng quy định 
tại điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT: 
Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiếp nhận và 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 

chuyên môn 
xử lý. 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ hoặc theo thời 
hạn được quy định tại pháp 
luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính để giám 
sát, đôn đốc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng phân 
công công 
chức xử lý 
hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Công chức thụ lý hồ sơ phối 
hợp bộ phận chuyên môn 
(Trung tâm kiểm nghiệm 
Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh) tiến hành xử lý hồ sơ, 
lập phiếu trình: 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu 
cầu nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy định và 
nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý 
(Lưu ý: văn bản phải nêu đầy 
đủ nội dung yêu cầu, bổ 
sung, không được yêu cầu bổ 
sung nhiều lần trừ nguyên 
nhân khách quan). 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
200 ngày 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá cơ sở 

kiểm 
nghiệm) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 

Tham mưu ban hành Quyết 
định thành lập đoàn đánh giá 
cơ sở kiểm nghiệm. Sau khi 
Quyết định thành lập đoàn 
đánh giá được ban hành, 
công chức thụ lý bấm nút 
tạm dừng hồ sơ trên hệ 
thống một cửa. 

* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và lập 
báo cáo đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định. 

* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá tại cơ sở, Đoàn 
đánh giá gửi kết luận của 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

đoàn đánh giá theo theo mẫu 
quy định và hồ sơ liên quan 
về Sở An toàn thực phẩm. 

* Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ thống 
một cửa, đồng thời căn cứ 
kết luận Đoàn đánh giá đề 
xuất kết quả giải quyết 
TTHC: Trường hợp kêt 
luận đạt yêu câu: Dự thảo 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm theo mẫu quy 
định; Trường hợp kêt luận 
không đạt yêu câu: Dự 
thảo văn bản không chỉ định 
cho cơ sở kiểm nghiệm. 

*Lưu ý: Trong trường hợp 
cân thiêt, tham mưu thành 
lập Hội đồng tư vấn trước 
khi ký Quyêt định. 

Bước 4 Trình duyệt 
của lãnh 

đạo phòng 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

Trưởng phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn và Kiểm nghiệm xem 
xét hồ sơ và phê duyệt phiếu 
trình: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký nháy văn bản yêu 
cầu nộp hồ sơ để hoàn chỉnh 
hồ sơ theo đúng quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký nháy 
dự thảo Quyết định chỉ định. 
-Trường hợp Không đạt: ký 
nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 5 Phê duyệt 
kêt quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 
toàn thực 

phẩm 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

lệ 
08 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
văn bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng 
quy định. 

Trường 
hợp hồ sơ 

đầy đủ 
hợp lệ. 
16 giờ 

làm việc 

Xem xét, ký số phê duyệt 
Quyết định chỉ định hoặc văn 
bản từ chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành văn quả giải quyết 
TTHC. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 Trả kêt quả Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên Hệ 
thống thông tin giải quyết 
TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) thông 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 

7.2. Trường hợp đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại 
điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

Bước 1 Kiểm tra, 
tiêp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

Bộ phận một 
cửa 

04 giờ 
làm việc 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đối với hồ sơ tiêp nhận 
trực tuyên: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

quan 
chuyên 

môn xử lý. 

không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tiếp nhận hồ sơ hoặc 
theo thời hạn được quy định 
tại pháp luật chuyên ngành. 

r r 
TV A • r • 1 A J • A 1 /V Đôi với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: 
Hướng dẫn cơ sở nộp phí, 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến Sở An toàn thực 
phẩm. 
- Đôi với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính đe giám 
sát, đôn đôc: Chuyển thông 
tin đến Bộ phận một cửa 
của Sở An toàn thực phẩm. 

Bước 2 Lãnh đạo 
Phòng 

phân công 
công chức 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

04 giờ 
làm việc 

Phân công công chức thụ lý 
hồ sơ. 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

Kể từ khi nhận được hồ sơ 
từ Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả, công chức thụ lý 
hồ sơ phối hợp bộ phận 
chuyên môn (Trung tâm 
kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực phẩm Thành 
phố Hồ Chí Minh) tiến 
hành xử lý hồ sơ: 

Trường 
hợp hồ sơ 
chưa hợp 

1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: lập phiếu trình, dự 
thảo văn bản yêu cầu nộp 
hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

lệ: 
48 giờ 

làm việc 

theo đúng quy định và nêu 
rõ lý do, căn cứ pháp lý 
(Lưu ý: văn bản phải nêu 
đầy đủ nội dung yêu cầu, 
bổ sung, không được yêu 
cầu bổ sung nhiều lần trừ 
nguyên nhân khách quan). 

Trường 
hợp hồ sơ 

hợp lệ: 
208 ngày 
làm việc 

(chưa bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá cơ sở 

kiểm 
nghiệm) 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
* Kể từ khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ: Công 
chức thụ lý tham mưu ban 
hành Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm. Sau khi Quyết 
định thành lập đoàn đánh 
giá được ban hành, công 
chức thụ lý bấm nút tạm 
dừng hồ sơ trên hệ thống 
một cửa. 

* Đoàn đánh giá tiến hành 
đánh giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm theo quy định và 
lập báo cáo đánh giá cơ sở 
kiểm nghiệm theo mẫu quy 
định. 

* Kể từ thời điểm kết thúc 
đánh giá tại cơ sở, Đoàn 
đánh giá gửi kết luận của 
đoàn đánh giá theo theo 
mẫu quy định và hồ sơ liên 
quan về Sở An toàn thực 
phẩm. 

* Kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, 
công chức thụ lý bấm nút 
tiếp tục hồ sơ trên hệ thống 
một cửa, đồng thời căn cứ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

kêt luận Đoàn đánh giá đê 
xuất kêt quả giải quyêt 
TTHC: Trường hợp kết 
luận đạt yêu cầu: Công 
chức thụ lý lập phiêu trình, 
dự thảo Quyêt định chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm 
theo mẫu quy định; 
Trường hợp kết luận 
không đạt yêu cầu: Công 
chức thụ lý lập phiêu trình, 
dự thảo văn bản vê lý do 
không chỉ định cho cơ sở 
kiểm nghiệm. 

*Lưu ý: Trong trường 
hợp cần thiết, tham mưu 
thành lập Hội đồng tư 
vấn trước khi ký Quyết 
định. 

Bước 4 Trình 
duyệt của 
lãnh đạo 

phòng 

Trưởng 
phòng Quản 

lý Tiêu 
chuẩn và 

Kiểm 
nghiệm 

08 giờ 
làm việc 

Trưởng phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn và Kiểm 
nghiệm xem xét hồ sơ và 
phê duyệt phiêu trình: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký nháy văn bản 
yêu cầu nộp hồ sơ để hoàn 
chỉnh hồ sơ theo đúng quy 
định. 
2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: 
- Trường hợp Đạt: ký nháy 
dự thảo Quyêt định chỉ 
định. 
-Trường hợp Không đạt: ký 
nháy văn bản từ chối chỉ 
định. 

Bước 5 Phê duyệt 
kết quả 

Ban Giám 
đốc Sở An 

08 giờ 
làm việc 

Xem xét và ký số phê duyệt 
kêt quả giải quyêt thủ tục 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm thực 

hiện 

Thời gian 
xử lý 

Ghi chú 

toàn thực 
phẩm 

hành chính: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký số phê duyệt văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng 
quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Ệ Ệ 

- Trường hợp Đạt: ký số 
phê duyệt dự thảo Quyết 
định chỉ định. 
- Trường hợp Không đạt: ký 
nháy phê duyệt văn bản từ 
chối chỉ định. 

hành chính: 
1. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: ký số phê duyệt văn 
bản yêu cầu nộp hồ sơ để 
hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng 
quy định. 
2. Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Ệ Ệ 

- Trường hợp Đạt: ký số 
phê duyệt dự thảo Quyết 
định chỉ định. 
- Trường hợp Không đạt: ký 
nháy phê duyệt văn bản từ 
chối chỉ định. 

Bước 6 Phát hành Văn thư đơn 
Sở An toàn 
thực phẩm 

08 giờ 
làm việc 

- Cho số và đóng dấu ban 
hành văn kết quả giải quyết 
TTHC chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 t ế k
ả
 r

q
 T
 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Trả kết quả điện tử trên 
Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC. 
- Trả kết quả (bản giấy) 
thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê 
và theo dõi, báo cáo 
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II. Quy trình điện tử 
Tô chức: cà nhãn Bộ phận một cửa Canbộxữlỷ LĐ phòng LĐ đũfn vị Văn thư 

ĐiriE nỉiip 

i 
-Kikhaibiéu tnin 
diện tủ. 
-Đinh kẽm tãilisu 

Nọp hò s-ữ 

11 
•••C .'0 

,p a) •= 5 
5 i 

"1i 
ễ"i 
o d l'ậ 

Đỉyđũ thinh pfaânễ 

đỀtm ỳ tisp nhậnhổ sơ 

Sỉ iQ2t hổ HI 

IcíiẸhapÔinh BÍi. 
ibim iịiứi. lửly 

trinh lình dio 

Pháiróoịhóỉữ 

Tiitit qid 
Quyẻ! đirìhchi địỉáí ỹãĩ! tím tirỉỉìắ im âúầ 

*TjữJi m lỊ&ậiĩ ăaạe Onjfệí địrbứlaihìậpBoàn đmẩĩỊÌấ cơ ló kiêm nghiệm điulĩữ sô ù VáI lỉnc ỈÓK 30 tứ ì;]:ỉ ìtânuiứttọm dìatg. 
ỊDàỉihậnđiỉợc báo cáeđạ/ỊỊìgỊẬẹạ:ãỊ]'™ nehĩộĩỉlứScanđátủtgiã cáttbộxi Ễí ịĩbám ỊỊỈIIIÌSB lụcđẻ iJri;e Jij'ệrtcàc biỉác íiêp ùĩ!0ịmtitbi nhđut, chìĩ nghiêng1 

• • vWvW Nwv'vw w/vWvWvWvVvWv1 a ẵ k *ẵ • • .«7 1 1 I ' 

(Xem tiếp Công báo điện tử số 30 + 31) 
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